I. Tình hình đào tạo hiện nay của Trường
1. Số liệu tổng quát của trường về: 
(a) các nghề, trình độ đào tạo liên quan đến nhu cầu địa phương và ngành, (b) số lượng học sinh, sinh viên đã tuyển sinh theo nghề và trình độ đào tạo trong 5 năm qua, 	Comment by Admin: TT Quan hệ doanh nghiệp	Comment by Admin: Phòng TS - ĐT
Bảng 1. Ngành nghề và quy mô đào tạo, giai đoạn 2012-2017
	STT
	Năm học
Ngành học
	2013-2014
	2014-2015
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018

	Tổng
	
	
	
	
	

	A
	CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP
	1379
	905
	2247
	2505
	

	1
	Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử
	398
	230
	501
	525
	

	2
	Công nghệ kỹ thuật Nhiệt
	72
	43
	187
	219
	

	3
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	296
	191
	527
	501
	

	4
	Công nghệ kỹ thuật Ô tô
	308
	291
	484
	810
	

	5
	Công nghệ thông tin
	239
	112
	374
	317
	

	6
	Công nghệ May
	66
	38
	174
	133
	

	B
	CAO ĐẲNG
	
	
	
	
	3374

	1
	Công nghệ kỹ thuật máy tính
	
	
	
	
	109

	2
	Lập trình máy tính
	
	
	
	
	106

	3
	Tin học ứng dụng
	
	
	
	
	38

	4
	Quản trị mạng máy tính
	
	
	
	
	67

	5
	Thiết kế trang Web
	
	
	
	
	39

	6
	An ninh mạng
	
	
	
	
	26

	7
	Tiếng Anh
	
	
	
	
	101

	8
	Kế toán doanh nghiệp
	
	
	
	
	69

	9
	Quản trị doanh nghiệp
	
	
	
	
	64

	10
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	
	
	
	
	550

	11
	Công nghệ chế tạo máy
	
	
	
	
	150

	12
	Cắt gọt kim loại
	
	
	
	
	15

	13
	Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
	
	
	
	
	47

	14
	Công nghệ ô tô
	
	
	
	
	922

	15
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	
	
	
	
	59

	16
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	
	
	
	
	105

	17
	Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh
	
	
	
	
	113

	18
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	
	
	
	
	237

	19
	Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
	
	
	
	
	70

	20
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	
	
	
	
	67

	21
	Điện tử công nghiệp
	
	
	
	
	37

	22
	Điện công nghiệp
	
	
	
	
	268

	23
	Công nghệ may
	
	
	
	
	115

	C
	CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG
	
	
	48
	58
	

	1
	Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử
	
	
	29
	21
	

	2
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	
	
	7
	0
	

	3
	Công nghệ kỹ thuật Ô tô
	
	
	12
	23
	

	4
	Công nghệ thông tin
	
	
	0
	14
	

	D
	TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
	441
	406
	422
	503
	

	1
	Điện công nghiệp và dân dụng
	105
	77
	113
	75
	

	2
	Bảo trì và sửa chữa ô tô
	108
	123
	126
	241
	

	3
	Quản trị mạng máy tính
	60
	30
	73
	132
	

	4
	Điện tử công nghiệp
	32
	18
	0
	0
	

	5
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt, chuyên ngành Điện lạnh
	53
	56
	54
	0
	

	6
	Công nghệ may và thời trang
	30
	35
	11
	55
	

	7
	Cơ khí chế tạo
	53
	67
	45
	0
	

	E
	TRUNG CẤP
	
	
	
	
	1349

	1
	Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính
	
	
	
	
	53

	2
	Lập trình máy tính
	
	
	
	
	75

	3
	Tin học ứng dụng
	
	
	
	
	76

	4
	Quản trị mạng máy tính
	
	
	
	
	128

	5
	Thiết kế trang Web
	
	
	
	
	30

	6
	Tiếng Anh
	
	
	
	
	84

	7
	Kế toán doanh nghiệp
	
	
	
	
	56

	8
	Quản trị doanh nghiệp
	
	
	
	
	70

	9
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	
	
	
	
	102

	10
	Cắt gọt kim loại
	
	
	
	
	37

	11
	Công nghệ ô tô
	
	
	
	
	228

	12
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	
	
	
	
	57

	13
	Lắp đặt thiết bị lạnh
	
	
	
	
	80

	14
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	
	
	
	
	65

	15
	Điện tử công nghiệp
	
	
	
	
	43

	16
	Điện công nghiệp
	
	
	
	
	118

	17
	Công nghệ may và thời trang
	
	
	
	
	47

	F
	CAO ĐẲNG NGHỀ
	
	
	87
	166
	

	1
	Công nghệ Ô tô
	
	
	66
	119
	

	2
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	
	
	21
	47
	

	G
	TRUNG CẤP NGHỀ
	
	
	509
	692
	

	1
	Điện tử công nghiệp
	
	
	44
	64
	

	2
	Điện công nghiệp
	
	
	49
	76
	

	3
	Lắp đặt thiết bị lạnh
	
	
	52
	111
	

	4
	Cắt gọt kim loại
	
	
	53
	62
	

	5
	Công nghệ Ô tô
	
	
	113
	151
	

	6
	Quản trị mạng máy tính
	
	
	127
	119
	

	7
	May thời trang
	
	
	29
	 
	

	8
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	
	
	 
	63
	

	9
	Kế toán doanh nghiệp
	
	
	42
	46
	

	
	Dạy nghề dưới 3 tháng
	170
	190
	2.523
	2.273
	2.019

	1
	Công nghệ Thông tin
	0
	0
	1.099
	1.334
	415

	2
	Công nghệ Điện - Điện tử
	60
	72
	50
	90
	131

	3
	Công nghệ Động lực
	6
	8
	11
	23
	0

	4
	Công nghệ Cơ khí
	104
	110
	129
	119
	111

	5
	Ngoại ngữ
	
	
	1.234
	707
	1.362



(c) đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ, bao gồm cả trình độ học vấn và độ tuổi, 	Comment by Admin: Phòng TC-HC-TH
2. Tình trạng cơ sở vật chất và sử dụng thiết bị hiện tại, 	Comment by Admin: Phòng Thiết bị - Vật tư
3. Mô tả ngắn gọn cách phương pháp giảng dạy;	Comment by Admin: Phòng TS-ĐT
-  Đi đôi với việc đổi mới chương trình, giáo trình là yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy. Từ chỗ người học là người tiếp nhận kiến thức thụ động trong lớp học, theo quan niệm hiện nay, người học được xem là trung tâm của hoạt động đào tạo; bồi dưỡng năng lực tự học, tạo điều kiện cho người học phát triển tư duy sáng tạo. Khi xây dựng nội dung chương trình giảng dạy theo xu hướng giảm bớt tính hàn lâm và tăng thảo luận, semina, tự học của HSSV hoặc tự nghiên cứu tài liệu… điều này giúp người học đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của công việc sau khi ra trường.
-  Để có thể tiến tới việc giảm bớt giờ lên lớp lý thuyết và tăng giờ tự học, tăng tính chủ động cho học sinh, sinh viên giúp người học phát triển tư duy sáng tạo trong học tập, được sự khuyến khích của lãnh đạo Nhà trường, giảng viên một số ngành đã cố gắng đầu tư để thay đổi phương pháp giảng dạy, áp dụng các phần mềm dạy học, sử dụng các trang thiết bị hiện đại trong giảng dạy (projector, video, các phương tiện nghe nhìn…), tăng cường thảo luận, cung cấp đầy đủ giáo trình, đề cương chi tiết môn học, giới thiệu tài liệu tham khảo để người học có thể tự học ngoài giờ lên lớp…
-  Ngoài những hình thức thi, kiểm tra truyền thống như thi tự luận, vấn đáp… Nhà trường còn áp dụng nhiều hình thức thi cử khác giúp đánh giá được khả năng tự học hỏi, sự phát triển tư duy, năng lực sáng tạo của học sinh, sinh viên trong học tập như: cho viết tiểu luận, làm semina chuyên đề, giải quyết tình huống, làm bài thi trắc nghiệm khách quan…
-  Các khoa đã chủ động tổ chức các buổi hội thảo về chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề nhằm nâng cao nghiệp vụ, bồi dưỡng chuyên môn cho giảng viên.
-  Tất cả các khoa đều đang nỗ lực đổi mới cách ra đề thi, xây dựng ngân hàng đề thi, chuyển sang ra đề thi trắc nghiệm phù hợp với đặc thù các học phần do khoa phụ trách. Tùy theo đặc thù từng môn học để linh hoạt chọn hình thức đánh giá nhằm phát huy tính chủ động học tập và nghiên cứu của HSSV như viết tiểu luận, bài tập nhóm, trình bày chủ đề theo nhóm…        
- Các hình thức gắn kết với đơn vị sản xuất kinh doanh nhằm đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo và khai thác làm cơ sở thực hành, thực tập cho học sinh:
+  Tổ chức cho HSSV tham quan và thực tập tốt nghiệp tại các đơn vị sản xuất kinh doanh trong quá trình học tập. 
+  Lấy ý kiến của các đơn vị sau mỗi khóa HSSV đến thực tập tốt nghiệp nhằm đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu của các nhà sử dụng lao động.
4. Thông tin khảo sát về học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp;	Comment by Admin: Phòng TS-ĐT
- Điểm nổi bật của trường trong công tác tư vấn việc làm trong nhiều năm qua là phối hợp với các doanh nghiệp tuyển dụng HSSV sau khi thực tập tốt nghiệp, vì trong quá trình thực tập tốt nghiệp doanh nghiệp có thể đánh giá chính xác kỹ năng tay nghề và phẩm chất đạo đức của HSSV.
- Theo kết quả khảo sát, thống kê việc làm của HSSV sau tốt nghiệp hàng năm như sau:  
- Tỉ lệ HSSV có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp 75%, có việc làm đúng ngành đào tạo 70%.
- Tỉ lệ HSSV có việc làm sau khi tốt nghiệp 06 tháng 90%, có việc làm đúng ngành đào tạo 80%.
- Bên cạnh đó sau mỗi đợt HSSV thực tập tốt nghiệp, nhà trường thực hiện khảo sát lấy ý kiến của người sử dụng lao động đối với người lao động là sinh viên, học sinh về những tiêu chí phản ánh chất lượng đào tạo, những kỹ năng còn yếu cần bổ sung, mức độ hài lòng của nhà tuyển dụng trên một số khía cạnh về chương trình, chất lượng, khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của người học sau tốt nghiệp,….Việc khảo sát được thực hiện bằng phiếu khảo sát gửi tới từng doanh nghiệp, kết quả đánh giá về năng lực chuyên môn của HSSV đáp ứng yêu cầu công việc của các doanh nghiệp như sau:
+ Đáp ứng, có thể sử dụng được ngay:		Chiếm tỉ lệ: 18,75 %
+ Cơ bản đáp ứng, nhưng phải đào tạo thêm:	Chiếm tỉ lệ: 71,88 %
+ Không đáp ứng:					Chiếm tỉ lệ: 09,37 %
Năng lực tài chính của trường, nguồn thu, dự phòng ngân sách, chi tiêu;	Comment by Admin: Phòng KH-TC
Thỏa thuận hợp tác giữa với các doanh nghiệp và cộng đồng địa phương; 	Comment by Admin: TT QHDN + TT Đào tạo LTT
II. Thông tin về kinh tế của địa phương, thị trường lao động địa phương và cơ hội việc làm sinh viên tốt nghiệp.	Comment by Admin: TT Quan hệ doanh nghiệp
1. Cơ cấu kinh tế của địa phương nơi trường đặt trụ sở, 
2. Thông tin về thị trường lao động địa phương nơi trường đặt trụ sở; 
3. Cơ hội việc làm tương lai cho sinh viên tốt nghiệp.
III. Đề xuất đầu tư trang thiết bị mới từ Dự án ADB cho các nghề đào tạo
1. [bookmark: _GoBack]Kế hoạch đào tạo trường:	Comment by Admin: Phòng TS - ĐT
Kế hoạch nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo các nghề hiện tại và các chương trình mới trong tương lai, số lượng sinh viên tiềm năng cho các chương trình đào tạo mới => các chương trình đào tạo mới và được cập nhật sẽ đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, nâng cao năng suất, nâng cao tỷ lệ có việc làm của sinh viên tốt nghiệp như thế nào?  
2. Kế hoạch tạo nguồn thu trong tương lai của Trường	Comment by Admin: Phòng KH-TC
3. Nhu cầu đầu tư trang thiết bị mới từ Dự án ADB	Comment by Admin: Các khoa được lựa chọn đầu tư
· Cần loại thiết bị nào để nâng cao chương trình đào tạo và bắt đầu các chương trình mới? 
· Những thiết bị mới này sẽ được tích hợp như thế nào trong các chương trình đào tạo mới/hiện tại? 
· Hiệu quả của thiết bị mới trong việc nâng cao chất lượng và sự phù hợp trong đào tạo? 
· Chi phí đầu tư mua sắm thiết bị mới là bao nhiêu? => Các trường sẽ ưu tiên lựa chọn tối đa 3 nghề đào tạo trọng điểm để mua sắm thiết bị mới; 

4. Tuyển sinh đối với các nghề được đầu tư thiết bị mới từ Dự án:	Comment by Admin: Phòng TS - ĐT
Số lượng sinh viên tuyển sinh theo từng năm (tính từ 2020 đến 2030), theo từng trình độ đào tạo ước tính của những nghề được đầu tư thiết bị mới là bao nhiêu?; 
5. Thời gian sử dụng, vận hành thiết bị mới được đầu tư từ Dự án: 	Comment by Admin: 3 khoa được lựa chọn
Thời gian sử dụng trang thiết bị mới này cho việc đào tạo hoặc sản xuất/dịch vụ là bao lâu?;
6. Nguồn kinh phí cho vật tư tiêu hao, và chi phí vận hành và bảo trì trang thiết bị mới:	Comment by Admin: Phòng KH- TC
Tính sẵn sàng của nguồn kinh phí phù hợp cho vật tư tiêu hao, và chi phí vận hành và bảo trì trang thiết bị mới; 
7. Số lượng giáo viên giảng viên và nhu cầu đào tạo:	Comment by Admin: Phòng TC-HC-TH
Số lượng, trình độ giáo viên/giảng viên sẵn sàng để đào tạo các nghề được đầu tư trang thiết bị mới từ Dự án và nhu cầu đào tạo họ để vận hành trang thiết bị mới. 

